
TUẦN CHẴN (CÓ TIẾT ĐỌC SÁCH)

THỨ TIẾT 5A1 5A2 5A3 5A4 5A5 5A6 5A7 5A8

1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

2 Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tiếng Anh 5 Tập đọc Tập đọc Tập đọc

3 Toán Tiếng Anh 5 Âm nhạc Đọc sách Tập đọc Toán Toán Âm nhạc

4 Tiếng Anh 5 Toán Toán Âm nhạc Đọc sách Chính tả Âm nhạc Tiếng Anh 5

5 Đạo đức Đạo đức Đạo đức Toán Toán Đọc sách Tiếng Anh 5 Toán 

6 Hướng dẫn học Hướng dẫn học Hướng dẫn học Đạo đức Đạo đức Đạo đức Hướng dẫn học Hướng dẫn học 

7 HĐNGCK HĐNGCK HĐNGCK HĐNGCK HĐNGCK HĐNGCK HĐNGCK HĐNGCK

1 Tiếng Anh 5 Luyện từ và câu Đọc sách Luyện từ và câu Chính tả Tin học Chính tả Chính tả

2 Luyện từ và câu Toán Tiếng Anh 5 Tin học Thể dục Luyện từ và câu Toán Toán

3 Tin học Đọc sách Luyện từ và câu Tiếng Anh 5 Toán Tiếng Anh 5 Tin học Luyện từ và câu

4 Toán Tin học Toán Toán Luyện từ và câu Toán Luyện từ và câu Tiếng Anh 5

5 Khoa học Khoa học Chính tả Khoa học TA GSG Tiếng Anh LL Tiếng Anh LL/GSG Đạo đức

6 Kĩ thuật Tiếng Anh LL Tiếng Anh LL Kĩ thuật Khoa học Khoa học Đạo đức Khoa học

7 Tiếng Anh LL Lịch sử Khoa học Tiếng Anh LL Kĩ thuật Kĩ thuật Khoa học Đọc sách

8 Hướng dẫn học Kĩ thuật Kĩ thuật Hướng dẫn học Hướng dẫn học Hướng dẫn học Hướng dẫn học Kĩ thuật

1 Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tin học Tập đọc Tập đọc Tập làm văn

2 Tập làm văn Tập làm văn Toán Toán Tập đọc Tin học Toán Thể dục

3 Toán Toán Thể dục Tập làm văn Toán Toán Thể dục Toán

4 Đọc sách Địa lí Tập làm văn Thể dục Tập làm văn Tập làm văn Tập làm văn TA GSG

5 Thể dục Hướng dẫn học Lịch sử Lịch sử Lịch sử Lịch sử Lịch sử Lịch sử

6 Lịch sử Tiếng Anh 5 Hướng dẫn học Tiếng Anh 5 Hướng dẫn học Hướng dẫn học Tin học Hướng dẫn học 

7 Địa lí Thể dục Tin học Hướng dẫn học Tiếng Anh 5 Thể dục Hướng dẫn học Tin học

1 Chính tả Chính tả Luyện từ và câu Luyện từ và câu Luyện từ và câu Luyện từ và câu Đọc sách Tập đọc

2 Toán Toán Toán Toán Thể dục Tiếng Anh 5 Luyện từ và câu Toán

3 Thể dục Luyện từ và câu Tiếng Anh 5 Tin học Toán Toán Toán Luyện từ và câu

4 Luyện từ và câu Thể dục Tin học Chính tả Kể chuyện Kể chuyện Kể chuyện TA GSG

5 Kể chuyện Kể chuyện Địa lí Địa lí TA GSG Tiếng Anh LL Tiếng Anh LL/GSG Kể chuyện

6 Khoa học Tiếng Anh LL Tiếng Anh LL Khoa học Địa lí Địa lí Địa lí Địa lí

7 Tiếng Anh LL Khoa học Khoa học Tiếng Anh LL Khoa học Khoa học Khoa học Khoa học

8 Hướng dẫn học Hướng dẫn học Hướng dẫn học Hướng dẫn học Hướng dẫn học Hướng dẫn học Kĩ thuật Hướng dẫn học 

1 Tin học Tập làm văn Tập làm văn Tập làm văn Tập làm văn Tập làm văn Tập làm văn Tập làm văn

2 Tập làm văn Tin học Toán Toán Toán Toán Toán Toán 

3 Toán Toán Kể chuyện Kể chuyện Hướng dẫn học Thể dục Hướng dẫn học Hướng dẫn học 

4 Hướng dẫn học Hướng dẫn học Hướng dẫn học Hướng dẫn học Mĩ thuật Hướng dẫn học Tiếng Anh 5 Mĩ thuật

5 Âm nhạc Mĩ thuật Mĩ thuật Thể dục Âm nhạc Mĩ thuật Thể dục Tin học

6 Mĩ thuật Âm nhạc Thể dục Mĩ thuật Tin học Âm nhạc Mĩ thuật Thể dục

7 SH lớp/ Đội SH lớp/ Đội SH lớp/ Đội SH lớp/ Đội SH lớp/ Đội SH lớp/ Đội SH lớp/ Đội SH lớp/ Đội
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TUẦN LẺ (KHÔNG CÓ TIẾT ĐỌC SÁCH)

THỨ TIẾT 5A1 5A2 5A3 5A4 5A5 5A6 5A7 5A8

1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

2 Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tiếng Anh 5 Tập đọc Tập đọc Tập đọc

3 Toán Tiếng Anh 5 Âm nhạc Toán Tập đọc Toán Toán Âm nhạc

4 Tiếng Anh 5 Toán Toán Âm nhạc Toán Chính tả Âm nhạc Tiếng Anh 5

5 Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức Tiếng Anh 5 Toán 

6 Hướng dẫn học Hướng dẫn học Hướng dẫn học Hướng dẫn học Hướng dẫn học Hướng dẫn học Hướng dẫn học Hướng dẫn học 

7 HĐNGCK HĐNGCK HĐNGCK HĐNGCK HĐNGCK HĐNGCK HĐNGCK HĐNGCK

1 Tiếng Anh 5 Luyện từ và câu Chính tả Luyện từ và câu Chính tả Tin học Chính tả Chính tả

2 Luyện từ và câu Toán Tiếng Anh 5 Tin học Thể dục Luyện từ và câu Toán Toán

3 Tin học Khoa học Luyện từ và câu Tiếng Anh 5 Toán Tiếng Anh 5 Tin học Luyện từ và câu

4 Toán Tin học Toán Toán Luyện từ và câu Toán Luyện từ và câu Tiếng Anh 5

5 Khoa học Kĩ thuật Kĩ thuật Khoa học TA GSG Tiếng Anh LL Tiếng Anh LL/GSG Đạo đức

6 Kĩ thuật Tiếng Anh LL Tiếng Anh LL Kĩ thuật Khoa học Khoa học Đạo đức Khoa học

7 Tiếng Anh LL Lịch sử Khoa học Tiếng Anh LL Kĩ thuật Kĩ thuật Khoa học Kĩ thuật

8 Hướng dẫn học Hướng dẫn học Hướng dẫn học Hướng dẫn học Hướng dẫn học Hướng dẫn học Hướng dẫn học Hướng dẫn học 

1 Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tin học Tập đọc Tập đọc Tập làm văn

2 Tập làm văn Tập làm văn Toán Toán Tập đọc Tin học Toán Thể dục

3 Toán Toán Thể dục Tập làm văn Toán Toán Thể dục Toán

4 Lịch sử Địa lí Tập làm văn Thể dục Tập làm văn Tập làm văn Tập làm văn TA GSG

5 Thể dục Hướng dẫn học Lịch sử Lịch sử Lịch sử Lịch sử Lịch sử Lịch sử

6 Địa lí Tiếng Anh 5 Hướng dẫn học Tiếng Anh 5 Hướng dẫn học Hướng dẫn học Tin học Hướng dẫn học 

7 Hướng dẫn học Thể dục Tin học Hướng dẫn học Tiếng Anh 5 Thể dục Hướng dẫn học Tin học

1 Chính tả Chính tả Luyện từ và câu Luyện từ và câu Luyện từ và câu Luyện từ và câu Luyện từ và câu Tập đọc

2 Toán Toán Toán Toán Thể dục Tiếng Anh 5 Toán Toán

3 Thể dục Luyện từ và câu Tiếng Anh 5 Tin học Toán Toán Kể chuyện Luyện từ và câu

4 Luyện từ và câu Thể dục Tin học Chính tả Kể chuyện Kể chuyện Khoa học TA GSG

5 Kể chuyện Kể chuyện Địa lí Địa lí TA GSG Tiếng Anh LL Tiếng Anh LL/GSG Kể chuyện

6 Khoa học Tiếng Anh LL Tiếng Anh LL Khoa học Địa lí Địa lí Địa lí Địa lí

7 Tiếng Anh LL Khoa học Khoa học Tiếng Anh LL Khoa học Khoa học Kĩ thuật Khoa học

8 Hướng dẫn học Hướng dẫn học Hướng dẫn học Hướng dẫn học Hướng dẫn học Hướng dẫn học Hướng dẫn học Hướng dẫn học 

1 Tin học Tập làm văn Tập làm văn Tập làm văn Tập làm văn Tập làm văn Tập làm văn Tập làm văn

2 Tập làm văn Tin học Toán Toán Toán Toán Toán Toán 

3 Toán Toán Kể chuyện Kể chuyện Hướng dẫn học Thể dục Hướng dẫn học Hướng dẫn học 

4 Hướng dẫn học Hướng dẫn học Hướng dẫn học Hướng dẫn học Mĩ thuật Hướng dẫn học Tiếng Anh 5 Mĩ thuật

5 Âm nhạc Mĩ thuật Mĩ thuật Thể dục Âm nhạc Mĩ thuật Thể dục Tin học

6 Mĩ thuật Âm nhạc Thể dục Mĩ thuật Tin học Âm nhạc Mĩ thuật Thể dục

7 SH lớp/ Đội SH lớp/ Đội SH lớp/ Đội SH lớp/ Đội SH lớp/ Đội SH lớp/ Đội SH lớp/ Đội SH lớp/ Đội

UBND QUẬN LONG BIÊN THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2023 - 2024

TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA THỤY KHỐI 5 (Học kì II - Thực hiện từ ngày 15/01/2024)
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